PHỤ LỤC II
PHƯƠNG ÁN GIÁ - TỔNG HỢP CÁC CẤU PHẦN CHI PHÍ, NHÓM CHI PHÍ HÌNH THÀNH GIÁ CỦA MỘT DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 21/2024/TT-BYT ngày 17 tháng 10 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
	Số TT
	NỘI DUNG
	Đơn vị tính
	Định mức
	Đơn giá (đồng)
	Thành tiền
	Diễn giải

	A
	B
	1
	2
	3
	4=2x3
	5

	I
	Chi phí nhân công
	
	
	
	
	

	1
	Tiền lương, tiền công, phụ cấp theo lương và các khoản đóng góp theo quy định của bộ phận trực tiếp và gián tiếp
	
	
	
	
	

	2
	Phụ cấp Phẫu thuật, thủ thuật
	
	
	
	
	

	3
	Các khoản phụ cấp theo lương để chi trả thù lao cho các chuyên gia, thầy thuốc giỏi làm việc tại đơn vị; chi phí đặc thù
	
	
	
	
	

	II
	Chi phí trực tiếp
	
	
	
	
	

	1
	Chi phí thuốc, hóa chất, máu, chế phẩm máu và chi phí nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ trực tiếp
	
	
	
	
	

	2
	Chi phí về nhiên liệu, năng lượng sử dụng gồm điện, nước, nhiên liệu, xử lý chất thải, vệ sinh môi trường, kiểm soát nhiễm khuẩn
	
	
	
	
	

	3
	Các khoản chi phí trực tiếp khác
	
	
	
	
	

	III
	Chi phí quản lý
	
	
	
	
	

	IV
	Chi phí khấu hao
	
	
	
	
	

	1
	Thiết bị trực tiếp
	
	
	
	
	

	2
	Khấu hao các thiết bị phụ trợ
	
	
	
	
	

	3
	Khấu hao cơ sở hạ tầng
	
	
	
	
	

	V
	Chi phí tích lũy hoặc lợi nhuận/ Nghĩa vụ tài chính (nếu có)
	
	
	
	
	

	
	Tổng chi phí (I+II+…+V)
	
	
	
	
	


Ghi chú: Phụ lục này áp dụng trong trường hợp sử dụng phương pháp chi phí để xây dựng Phương án giá. Đơn vị xây dựng Phương án giá điều chỉnh nội dung cấu phần chi phí, nhóm chi phí hình thành giá phù hợp với số liệu tổng hợp để thuyết minh chi phí của các yếu tố hình thành giá.

